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Mã 

môn 

học,  

Mô 

đun 

Tên môn học, mô đun 

 Thời gian của môn học,  

mô  đun (giờ) 

 

Số tín chỉ 
Tổng 

số 

Trong đó 

 Lý 

thuyết 

Thực  

hành 

Kiểm  

tra 

I CÁC MÔN HỌC CHUNG  450 220 200 30 

MH 01 Chính trị 5 90 60 24 6 

MH 02 Pháp luật 2 30 22 6 2 

MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 4 52 4 

MH 04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 75 36 36 3 

MH 05 Tin học 3 75 17 54 4 

MH 06 Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 6 120 60 50 10 

II 

CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT 

BUỘC 

 

2470 606 1764 

 

100 

II.1 
Các môn học, mô đun 

kỹ thuật cơ sở 
 680 336 289 55 

MH  07 Giải phẫu và sinh lý vật nuôi 3 60 28 30 02 

MH 08 Sinh hoá học động vật  3 60 28 28 4 

MH 09 Vi sinh vật thú y  3 60 24 33 3 

MH 10 Dược lý thú y  3 60 28 30 02 

MH 11 Giống vật nuôi  2 30 14 13 3 

MH 12 Dinh dưỡng và thức ăn chăn 

nuôi 
3 60 24 33 

 

3 

 

MH 13 Vệ sinh thú y  2 30 14 13 3 

MH 14 Miễn dịch học thú y  2 30 18 9 3 

MH 15 Phương pháp thí nghiệm  2 30 14 13 3 

MH 16 Khuyến nông  2 30 14 13 3 

MH 17 Bảo vệ môi trường  2 30 14 13 3 

MH 18 Luật thú y  2 30 18 9 3 

MH 19 Vi sinh vật đại cương  2 30 14 13 3 

MH 20 Kỹ năng giao tiếp  2 30 10 17 3 



II.2 
Các môn học, mô đun chuyên 

môn nghề 
 1790 270 1475 45 

MĐ 21 Kỹ thuật truyền giống  2 50 18 28 4 

MĐ 22  Chẩn đoán và điều trị học thú y  2 60 20 36 4 

MĐ 23 
Phòng trị các bệnh chung cho 

nhiều loài  
2 50 22 25 3 

MĐ 24 
Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh 

cho lợn  
3 60 28 30 02 

MĐ 25 
Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh 

cho gà, vịt  
3 60 28 30 02 

MĐ 26 
Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh 

cho trâu, bò  
3 60 28 30 02 

MĐ 27 
Kiểm tra thịt và các súc sản 

phẩm khác  
3 60 24 32 4 

MH 28 Vệ sinh an toàn thực phẩm  2 30 10 17 3 

MH 29 Động vật học  2 60 20 35 5 

MĐ 30 
Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh 

cho thú hoang dã 
3 60 28 30 02 

MĐ 31 
Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh 

chó mèo  
3 60 28 30 02 

MĐ 32 
Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh 

cho cút, ngan, ngỗng  
3 60 28 30 02 

MĐ 33 
Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh 

cho dê, cừu, thỏ  
3 60 28 30 02 

MĐ 34 
Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh 

cho chim cảnh  
4 90 30 50 10 

MĐ 35 
An toàn sinh học trong chăn 

nuôi  
2 40 16 21 3 

MĐ 36 Vi sinh vật chăn nuôi  2 30 10 17 3 

MĐ 37 Khai thác cỏ và đồng cỏ  3 50 22 25 3 

MĐ 38 
Di truyền học ứng dụng trong 

chăn nuôi  
3 60 28 27 5 

MĐ 39 Thực tập cơ bản  8 360 0 360 0 

MĐ 40 Thực tập cuối khóa 10 480 0 480 0 

Tổng cộng 120 2860 877 1852 131 

 


